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KẾ HOẠCH 

Triển khai đăng ký mua sắm thiết bị dạy học theo Danh mục Thông tư số 

39/2021/TT-BGDĐT đối với các tổ bộ môn giảng dạy khối 12 năm học 2025–2026 

 

Căn cứ Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Căn cứ  Kế hoạch triển khai chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 cấp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; 

Kế hoạch số 05/KH-THPTES của Hiệu trưởng trường THPT Ea Súp Trường 

THPT Ea Súp. 

Nhu cầu thực tế sử dụng thiết bị dạy học phục vụ giảng dạy khối 12 theo chương 

trình mới. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Rà soát, đăng ký và đề xuất mua sắm bổ sung thiết bị dạy học khối 12 theo đúng 

danh mục ban hành tại Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT. 

- Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2025–2026. 

- Phát huy tính chủ động của các tổ chuyên môn trong việc xác định nhu cầu, sử 

dụng và quản lý thiết bị dạy học. 

    2. Yêu cầu 

- Việc đăng ký phải bám sát danh mục thiết bị tối thiểu, phù hợp thực tế, tránh lãng 

phí, trùng lặp. 

- Các tổ chuyên môn tổ chức họp lựa chọn các thiết bị thống nhất nhu cầu và số 

lượng đăng ký. 



- Quá trình tổng hợp, thẩm định và trình duyệt phải đảm bảo chính xác, công khai, 

minh bạch. 

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

. Rà soát thiết bị hiện có 

- Các tổ chuyên môn phối hợp với cô Đào Thị Hương – nhân viên phụ trách thiết bị tiến 

hành kiểm kê, đánh giá tình trạng thiết bị hiện có. 

- Đối chiếu với danh mục Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT để xác định thiết bị còn thiếu, 

hư hỏng, hoặc cần thay thế. 

III. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 

 Đăng ký theo đường link 

1  Môn Hoá học: 

https://docs.google.com/document/d/1CWdjtyJBXQ0sA0Myw3PNjHI0WfHlrUzl/edi

t?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

2. Môn Sinh học:  

https://docs.google.com/document/d/1RzAH2waNp-

ZcDBFkGH8CvzRVQlgIdeLS/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rt

pof=true&sd=true 

3.Môn Vật lý:  

https://docs.google.com/document/d/10UuD5DmVLlB2Ad924Kl5gTopY0BPfjoO/ed

it?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

4. Môn Toán :  

https://docs.google.com/document/d/1MS89PrtVYERpKWv2qRCxN63XZ1e1CF9L/

edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

5. Môn Ngữ văn: 

https://docs.google.com/document/d/1P5fXH7EJJy_Oifqfcke9vaD6tcLO7-

jC/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

6. Môn Ngoại ngữ: 

https://docs.google.com/document/d/1DsAzWI3HAWG4PcHEa1WO_Lxs81ETb7z9/

edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/document/d/1CWdjtyJBXQ0sA0Myw3PNjHI0WfHlrUzl/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CWdjtyJBXQ0sA0Myw3PNjHI0WfHlrUzl/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RzAH2waNp-ZcDBFkGH8CvzRVQlgIdeLS/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RzAH2waNp-ZcDBFkGH8CvzRVQlgIdeLS/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RzAH2waNp-ZcDBFkGH8CvzRVQlgIdeLS/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10UuD5DmVLlB2Ad924Kl5gTopY0BPfjoO/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10UuD5DmVLlB2Ad924Kl5gTopY0BPfjoO/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MS89PrtVYERpKWv2qRCxN63XZ1e1CF9L/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MS89PrtVYERpKWv2qRCxN63XZ1e1CF9L/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P5fXH7EJJy_Oifqfcke9vaD6tcLO7-jC/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P5fXH7EJJy_Oifqfcke9vaD6tcLO7-jC/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DsAzWI3HAWG4PcHEa1WO_Lxs81ETb7z9/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DsAzWI3HAWG4PcHEa1WO_Lxs81ETb7z9/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true


7 Môn Lịch sử: 

https://docs.google.com/document/d/1XBYWSLx8whha8EpYdTVEUHwL8AoM_p6

1/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

8 Môn KTPL: 

https://docs.google.com/document/d/1e1L9LDvHjhQibRmvgXSwou3lNH_0ME-

P/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

9 Môn Thể dục: 

https://docs.google.com/document/d/1DbieTveDCH1VWTm8ZIDRJi871U5eZnt8/edi

t?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

10 Môn địa lý: https://docs.google.com/document/d/1fQR8PqWAM0EPb_-

ipVLAVZzN63fhHltQ/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=tru

e&sd=true 

11. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp: 

https://docs.google.com/document/d/1_1UnRQsesSpOuxhxk0axH-

6pAuRZtwUs/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=tru

e 

12 Môn Âm nhạc: 

https://docs.google.com/document/d/1p1EGOj7Vw6t8E0bgPSefe-

Xs0lIxQ8Db/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

13.Môn Công nghệ : 

https://docs.google.com/document/d/1LgEM9GqxUumqMIdbOBNZi7RW5r8t7L6n/e

dit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

14.Môn tin học: https://docs.google.com/document/d/1rdoA3xxCSXYEN0StGquU-

QoUlWJkm-

lt/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

15. Thiết bị dùng chung 

https://docs.google.com/document/d/1b7whYC1dQCuDFL_QWK4U4SNKYzDF3Fa

e/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Các tổ tổ chức họp tổ thông nhất thiết bị đăng ký vào đường link 

- Thời gian hoàn thành trước 19/11/2025. 

https://docs.google.com/document/d/1XBYWSLx8whha8EpYdTVEUHwL8AoM_p61/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XBYWSLx8whha8EpYdTVEUHwL8AoM_p61/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1e1L9LDvHjhQibRmvgXSwou3lNH_0ME-P/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1e1L9LDvHjhQibRmvgXSwou3lNH_0ME-P/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DbieTveDCH1VWTm8ZIDRJi871U5eZnt8/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DbieTveDCH1VWTm8ZIDRJi871U5eZnt8/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fQR8PqWAM0EPb_-ipVLAVZzN63fhHltQ/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fQR8PqWAM0EPb_-ipVLAVZzN63fhHltQ/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fQR8PqWAM0EPb_-ipVLAVZzN63fhHltQ/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_1UnRQsesSpOuxhxk0axH-6pAuRZtwUs/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_1UnRQsesSpOuxhxk0axH-6pAuRZtwUs/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_1UnRQsesSpOuxhxk0axH-6pAuRZtwUs/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p1EGOj7Vw6t8E0bgPSefe-Xs0lIxQ8Db/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1p1EGOj7Vw6t8E0bgPSefe-Xs0lIxQ8Db/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LgEM9GqxUumqMIdbOBNZi7RW5r8t7L6n/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LgEM9GqxUumqMIdbOBNZi7RW5r8t7L6n/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rdoA3xxCSXYEN0StGquU-QoUlWJkm-lt/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rdoA3xxCSXYEN0StGquU-QoUlWJkm-lt/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rdoA3xxCSXYEN0StGquU-QoUlWJkm-lt/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b7whYC1dQCuDFL_QWK4U4SNKYzDF3Fae/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b7whYC1dQCuDFL_QWK4U4SNKYzDF3Fae/edit?usp=sharing&ouid=107900565128093787118&rtpof=true&sd=true


Trên đây là kế hoạch tổ chức  lựa chọn thiết bị dạy học khối 12 năm học 2026 – 

2026 đề nghị các tổ trưởng nghiên cứu triển khai đúng thời gian. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo (b/c); 

- Tổ trưởng CM (t/h); 

- Lưu VT. 

KT HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Uý 
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